
 

Kính gửi: Quý nhà cung cấp.  

 
 

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đang triển khai gói thầu: “Mua 

sắm vật tư nha khoa phục vụ giảng dạy cho Khoa Răng Hàm Mặt”. 

Để có cơ sở lập giá dự toán, nhà trường kính mời các đơn vị có đủ năng lực 

và quan tâm đến gói thầu: “Mua sắm vật tư nha khoa phục vụ giảng dạy cho Khoa 

Răng Hàm Mặt” gửi Thư báo giá được niêm phong về Trường Đại học Y khoa Phạm 

Ngọc Thạch theo phụ lục bảng yêu cầu báo giá. 

Thành phần hồ sơ gồm:  

 1. Bảng báo giá hàng hóa (bao gồm toàn bộ chi phí như: thuế GTGT và các chi 

phí liên quan khác). 

 (Ghi chú: Các đơn vị vui lòng báo giá trọn gói, đúng theo tên hàng hóa/tên 

thương mại, đúng quy cách, số lượng và giá tổng cộng (có VAT)). 

2. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 90 ngày. 

Kính đề nghị Quý đơn vị gửi hồ sơ nêu trên bằng cả hai hình thức sau: 

   2.1. Qua địa chỉ e-mail: thietbi@pnt.edu.vn 

   2.2. Trực tiếp về Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. 

Địa chỉ: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 

Số 02 Đường Dương Quang Trung, Phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

Thời gian gửi: trước 16 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 7 năm 2025 

Chi tiết liên hệ: KS. Nguyễn Xuân Hòa, Chuyên viên Phòng Thiết Bị Dự Án, số 

điện thoại: 0914720035 

*Lưu ý về tư cách hợp lệ của nhà thầu tham gia báo giá: 

- Đối với nhà thầu, nhà đầu tư trong nước: là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư 

nước ngoài đăng ký thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đối 

với nhà thầu, nhà đầu tư nước ngoài: có đăng ký thành lập, hoạt động theo pháp luật 

nước ngoài; 
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- Hạch toán tài chính độc lập; 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định 

của pháp luật về phá sản; 

- Có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước khi phê duyệt kết quả lựa 

chọn nhà thầu, nhà đầu tư; 

- Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quyết định của người 

có thẩm quyền, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 

cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản 3 

Điều 87 của Luật 22; 

- Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Trân trọng./. 

         

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- HT và các Phó HT; 
- P.CNTT (để đăng Website); 

- Lưu: VT, TBDA-XH (02b). 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 
 

TS. BS. Phạm Quốc Dũng 
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PHỤ LỤC 

(Đính kèm Công văn số:   1868  /TĐHYKPNT-TBDA ngày 07  tháng 7  năm 2025 của 

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch) 

BẢNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 

STT Tên vật tư  

Tên thương 

mại 

Quy cách 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

(VND) 

(có 

VAT) 

Thành 

tiền 

(VND) 

(có 

VAT) 

1  

Đầu bơm cao su 

lỏng/ Dụng cụ nhỏ/ 

Đầu bơm silicon 

lấy dấu bằng platic 

cho honigum, 

silagum 

Vòi ống bơm 

cao su lỏng 

TT 

Cái Cái 20 

  

2  

Alginate / Vật liệu 

lấy dấu răng Aroma 

Fine Plus Normal 

Set 

Alginate 

Aroma GC  
Gói/500g Gói 20 

  

3  
Kim ngắn/Kim nha 

ngắn 

Kim Terumo 

0.4 x 21mm 

Hộp/100 

cây 
Cây 100  

 

4  Xi măng gắn tạm 

Cement 3M 

Espe Rely X 

Temp Ne  

Hộp Hộp 2  

 

5  

 

Sáp Inlay đỏ /  Sáp 

nha khoa GEO 

block-out wax 75g 

/GEO classic 

waxes màu đỏ 

Sáp lẹm Geo 

Block Out 

Wax 75G đỏ 

Hộp/75g Hộp 2  

 

6  

Sáp Inlay xanh 

dương / Sáp nha 

khoa GEO block-

out wax 75g/  GEO 

classic waxes màu 

xanh dương 

Sáp lẹm Geo 

Block Out 

Wax 75G 

xanh dương 

Hộp/75g Hộp 2  

 

7  

 

Sáp Inlay vàng / 

Sáp nha khoa GEO 

block-out wax 75g/  

GEO classic waxes 

màu vàng 

Sáp lẹm Geo 

Block Out 

Wax 75G 

vàng 

Hộp/75g Hộp 2  

 

8  

 

Dây thép không gỉ 

0.8 mm (chuyên 

dụng trong nha 

Inox Đức 0,8 Cuộn Cuộn 5  
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STT Tên vật tư  

Tên thương 

mại 

Quy cách 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

(VND) 

(có 

VAT) 

Thành 

tiền 

(VND) 

(có 

VAT) 

khoa để bẻ dây) / 

Dây Thép Cuộn - 

Remanium Wire 

Spring 

9  

Dây thép không gỉ 

0.7 mm (chuyên 

dụng trong nha 

khoa để bẻ dây) / 

Dây Thép Cuộn - 

Remanium Wire 

Spring 

Inox Đức 0,7 Cuộn Cuộn 5  

 

10  Nước nhựa tự cứng 

Nước tự 

cứng Self 

Curing 

Liquid 

500ml - 

Vertex 

Chai/500ml chai 10  

 

11  

Bột nhựa tự cứng / 

Nhựa tự cứng Cold 

Cure Repair 

Bột tự cứng 

hồng Cold 

Cure Repair 

J7V- Vertex 

 Gram 10.000  

 

12  

Bộ răng nhựa 

Naperce / Răng giả 

Naperce Posterior 

Bộ răng 

nhựa 

Hộp/6 vĩ/28 

cai 
vĩ 20  

 

13  

Composite lỏng 

A3, A3.5 / Vật liệu 

trám răng Denfil 

Flow 2g 

Composite 

Denfil Flow 

- A3 

Ống/2g Ống 10  

 

14  

Dental Sealeant 

lỏng (Vật liệu trám 

bít hỗ rãnh dự 

phòng sâu răng) / 

Vật liệu trám răng  

3M CLINPRO 

SEALANT 

12647 - 

Trám bít hố 

rãnh Clinpro 

Saelant 3M  

Gói/1 tuýp 

Gói/ống  
Gói/ống 20  

 

15  

HC: Dung dịch 

ngâm rửa dụng cụ 

Anios® Clean 

Excel D / Anios' 

Clean Excel D  

Anios'clean 

Excel D 1L  

Chai/1 lít 

Can/  1 lit 
Chai/can 2  

 

16  
HC: Nước sát 

khuẩn bề mặt 

Nước sát 

trùng 
Chai/1 lít Chai 5  
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Ghi chú: đề nghị các đơn vị báo giá trọn gói và ghi rõ thời gian giao hàng. 

STT Tên vật tư  

Tên thương 

mại 

Quy cách 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

(VND) 

(có 

VAT) 

Thành 

tiền 

(VND) 

(có 

VAT) 

Aniospray / 

Aniospray Surf 29  

Aniospray 

suft 29 - 1L  


